
 

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN XÉT THEO KẾT QUẢ HỌC LỰC PHỔ THÔNG 

HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 
 
 

(Cập nhật đến hết ngày 31/10/2016) 

 

STT 

Mã 

HS 

Mã 

ngành Tên ngành Họ và tên Ngày sinh HKTT KV ĐT 

Điểm 

M1 

Điểm 

M2 

Tổng 

điểm 

1 1 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Trương Minh Hoàng 15/12/93 13 9 1 

 

07,00 06,60 1360 

2 2 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Hoàng Văn Tiến 14/12/97 26 4 1 

 

06,20 06,20 1240 

3 3 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Trần Văn Duy 25/03/94 23 9 1 

 

05,20 06,70 1190 

4 4 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Nguyễn Văn Chính 26/09/96 25 7 2NT 

 

06,60 07,10 1370 

5 5 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Nguyễn Bùi Đức Mạnh 23/04/98 1 9 2 

 

06,90 05,10 1200 

6 6 6 Điện công nghiệp và dân dụng Dương Minh Lượng 16/08/98 1 17 2 

 

06,40 06,50 1290 

7 7 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Dương Văn Trường 22/10/98 1 17 2 

 

07,00 05,80 1280 

8 8 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Phạm Ngọc Sơn 31/12/98 1 17 2 

 

06,10 05,90 1200 

9 9 6 Điện công nghiệp và dân dụng Phạm Văn Bách 7/10/1997 1 11 2 

 

06,70 08,20 1490 

10 10 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Phạm Văn Đạt 7/10/1997 1 11 2 

 

06,80 08,10 1490 

11 11 6 Điện công nghiệp và dân dụng Nguyễn Văn Hùng 28/10/98 1 17 3 

 

07,70 08,50 1620 

12 12 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Nguyễn Đức Tiến 28/05/98 26 2 2NT 

 

06,20 07,70 1390 

13 13 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Phạm Quốc Khương 6/1/1998 26 2 2NT 

 

07,50 08,10 1560 

14 14 6 Điện công nghiệp và dân dụng Nguyễn Mạnh Trường 1/8/1998 6 13 1 

 

05,60 06,00 1160 

15 15 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Hoàng Văn Vượng 7/11/1994 22 7 2NT 

 

04,80 06,10 1090 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI 
 

MẪU TS2_HB 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



16 16 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Lê Anh Phương 18/08/1994 28 27 2NT 

 

06,00 06,90 1290 

17 17 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Lê Văn Tuấn Anh 29/07/1994 29 11 2NT 

 

04,30 06,00 1030 

18 18 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Nguyễn Duy Tuyền 13/11/1997 1 27 2 

 

07,00 07,50 14,50 

19 19 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Nguyễn Văn Hiệu 23/01/1998 19 6 2NT 

 

07,80 07,00 14,80 

20 20 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Bùi Quang Linh 28/10/1998 26 3 2NT 

 

07,90 04,80 12,70 

21 21 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Nguyễn Đức Hùng 30/12/1998 1 18 2 

 

06,70 08,20 14,90 

22 22 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Nguyễn Hải Minh 26/06/1998 1 26 2 

 

08,60 09,10 17,70 

23 23 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Trần Thanh An 19/10/98 25 10 2NT 

 

04,80 06,50 07,50 

24 24 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Nguyễn Tiến Huy 14/12/97 24 1 2 

 

05,20 05,60 10,80 

25 25 6 Điện công nghiệp và dân dụng Hà Văn Huy 2/10/1998 1 29 2 

 

09,00 07,80 16,80 

26 26 6 Điện công nghiệp và dân dụng Trịnh Như Hùng 16/04/97 28 16 2NT 

 

07,10 06,30 13,40 

27 27 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Lê Xuân Đức 2/6/1998 23 7 1 

 

08,40 07,20 15,60 

28 28 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Nguyễn Trường Thành 7/10/1997 1 5 2 

 

08,00 06,30 14,30 

29 29 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Nguyễn Đình Lập 26/05/97 1 20 2 

 

05,00 05,70 10,70 

30 30 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Vũ Anh Tuấn 8/4/1998 1 29 2 

 

05,00 05,60 10,60 

31 31 6 Điện công nghiệp và dân dụng Nguyễn Đức Thành 20/12/98 24 2 2NT 

 

05,10 06,00 11,10 

32 32 6 Điện công nghiệp và dân dụng Đặng Việt Hoàng 4/9/1998 25 10 2NT 

 

05,50 05,80 11,30 

33 33 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Nguyễn Minh Khuê 30/12/97 26 7 2NT 

 

07,10 07,60 14,70 

34 34 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Bùi Đình Mạnh 2/8/1997 1 12 2 

 

06,30 05,70 12,00 

35 35 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Trần Nhật Duật 11/6/1994 28 24 2NT 

 

06,50 05,50 12,00 

36 36 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Đặng Phú Anh 30/04/94 16 5 2NT 

 

04,60 05,80 10,40 

37 37 6 Điện công nghiệp và dân dụng Nguyễn Cụng Hậu 13/10/98 1 29 2NT 

 

07,20 07,50 14,70 



38 38 6 Điện công nghiệp và dân dụng Đinh Văn Hũa 18/10/97 29 20 2NT 

 

08,00 07,70 15,70 

39 39 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Nguyễn Tuấn Vũ 13/05/96 1 7 3 

 

05,30 05,50 10,80 

40 40 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Trần Văn Hưng 18/10/98 1 21 2 

 

09,10 07,30 16,40 

41 41 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Tạ Hữu Hùng 24/12/98 7 7 1 

 

05,70 05,80 11,50 

42 42 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Lê Danh Dũng 5/6/1995 19 6 2 

 

06,50 06,00 12,50 

43 43 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Hoàng Văn Sơn 27/09/98 24 6 2NT 

 

05,10 06,00 11,10 

44 44 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Nguyễn Ngọc Tùng 5/4/1996 18 7 2NT 

 

06,20 07,00 13,20 

45 45 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Phạm Xuân Trí 21/08/97 28 21 2NT 

 

06,20 05,90 12,10 

46 46 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Nguyễn Văn Tú 23/12/97 27 7 2NT 

 

05,90 06,00 11,90 

47 47 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Nguyễn Văn Kỷ 20/11/97 19 6 2NT 

 

07,10 06,80 13,90 

48 48 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Lê Thế Sâm 2/2/1997 28 27 2NT 

 

06,30 06,10 12,40 

49 49 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Nguyễn Mạu Hà 28/03/98 28 25 2NT 

 

06,30 07,30 13,60 

50 50 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Trần Văn Huynh 5/7/1994 28 24 2NT 

 

06,30 05,90 12,20 

51 51 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Nguyễn Hoàng Hùng 12/5/1998 1 20 2 

 

06,50 07,70 14,20 

52 52 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Vũ Công Đạt 3/11/1995 24 6 2 

 

08,60 09,40 18,00 

53 53 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Phùng Văn Khánh 2/1/1995 18 7 2 

 

08,10 08,80 16,90 

54 54 6 Điện công nghiệp và dân dụng Đặng Đức Vinh 29/01/98 1 29 2 

 

05,70 08,00 13,70 

55 55 6 Điện công nghiệp và dân dụng Vũ Văn Vương 12/7/1994 25 8 2NT 

 

04,30 05,50 09,80 

56 56 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Đỗ Hoài Ninh 9/1/1997 26 2 2NT 

 

06,50 06,80 13,30 

57 57 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Nguyễn Văn Thống 5/5/1998 1 25 2 

 

08,70 07,20 15,90 

58 58 6 Điện công nghiệp và dân dụng Nguyễn Mạnh Tiến 14/01/96 1 4 3 

 

07,50 06,80 14,30 

59 59 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Nguyễn Viết Dũng 5/12/1998 1 29 2 

 

07,20 06,50 13,70 



60 60 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Lê Đức Việt 7/9/1994 16 5 2NT 

 

04,80 05,70 10,50 

61 61 6 Điện công nghiệp và dân dụng Vũ Văn Cường 28/09/98 25 9 2NT 

 

07,50 07,40 14,90 

62 62 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Đào Văn Đức 2/6/1998 1 7 2 

 

07,00 06,30 13,30 

63 63 1 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Chu Đức Mạnh 27/06/98 26 4 2NT 

 

06,30 06,00 12,30 

 

 

        Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016 

                                                                                                                                                            CHỦ  TỊCH HỘI ĐỒNG 

                                                                                                                                                           (Ký tên, đóng dấu) 

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                            Chu Khắc Huy 

 


